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Số:   /KH-UBND Nam Trung, ngày     tháng 12  năm 2022.

KẾ  HOẠCH
Diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân của các cấp, các ngành, Ban chỉ đạo 

của xã chỉ đạo quyết liệt, tập trung, đồng bộ; diệt chuột bằng nhiều biện pháp trên 
phạm vi toàn xã trong thời gian chiến dịch đã định.

- Hạn chế đến mức thấp nhất sự gây hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp 
ngay từ đầu vụ, góp phần bảo vệ các trà lúa, rau màu trên địa bàn xã, tạo ra phong 
trào diệt chuột thường xuyên, có sự chỉ đạo thống nhất từ xã đến các thôn.

- Xây dựng nhiều mô hình, cách thức diệt chuột hiệu quả, bền vững, an toàn.
- Bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa dịch bệnh do chuột gây ra.
2. Yêu cầu
- Gắn việc lấy nước làm đất với tổ chức đợt cao điểm diệt chuột đồng loạt trên 

phạm vi toàn xã. Kết hợp các biện pháp diệt chuột bằng thuốc sinh học, hoá học, 
bẫy thủ công với các biện pháp khác đạt hiệu quả cao.

- Diệt chuột phải được tiến hành ngay từ đầu vụ, đảm bảo đúng kỹ thuật, tiến 
độ, thời gian và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm; đảm bảo an 
toàn hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường; tuyệt 
đối không được dùng điện để diệt chuột.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận 
động nhân dân, việc huy động sự đóng góp của nhân dân phải thực hiện nghiêm 
túc Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

- Thực hiện đồng bộ, đồng loạt, cùng thời gian, thời điểm trong đợt cao điểm, 
hiệu quả, không để thuốc diệt chuột, dụng cụ diệt chuột, xác chuột làm ảnh hưởng 
đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư và môi trường sinh thái; thúc đẩy và duy trì 
công tác diệt chuột đi vào nề nếp, trở thành phong trào thường xuyên.

II. NỘI DUNG
1. Quy mô và địa điểm
* Quy mô: Tổ chức chỉ đạo thống nhất trên phạm vi toàn xã.



* Địa điểm: Tổ chức diệt chuột tập trung từ ven làng, khu dân cư ra ngoài 
đồng (các ruộng lúa, ruộng trồng rau màu; bờ kênh mương, bờ vùng, bờ thửa, gò 
đống, khu nghĩa địa, xung quanh khu vực UBND xã, nhà văn hoá thôn, trường học, 
trạm y tế;  ven đường đi; đặc biệt ở  vùng chuyển đổi cây trồng…).

2. Thời điểm diệt chuột
Căn cứ theo lịch thời vụ gieo cấy, lịch đổ ải làm đất của xã, thời gian thực 

hiện cụ thể như sau:
* Vụ Chiêm Xuân: Tổ chức diệt chuột đồng loạt tập trung trong 08 đợt.
- Đợt 01: Tổ chức diệt chuột trước khi đổ ải từ ngày ngày 10/01 đến ngày 

14/01/2023.
- Đợt 02: Tổ chức "Tuần lễ diệt chuột" tập trung từ ngày 15/01 đến 

30/01/2023: Từ khi tiến hành lấy nước đổ ải đến trước khi cấy lúa Chiêm Xuân 
(lúc này chuột co cụm lên các gò đống, bờ vùng, bờ thửa, ven đê, ven đường đi, 
ven khu dân cư…), phát động nhân dân trong xã đồng loạt ra quân diệt chuột, kết 
hợp với đội diệt chuột của xã thực hiện đánh chuột bằng biện pháp hoá học (mồi + 
thuốc diệt chuột) đặt bả tại (các bờ kênh mương, bờ vùng, bờ thửa, gò đống, khu 
nghĩa địa, xung quanh khu vực UBND xã, nhà văn hoá thôn, trường học, ven 
đường đi; ven khu dân cư, khu chuyển đổi…).

- Đợt 03: Tổ chức diệt chuột từ ngày 09/02 đến 15/02/2023: Thời điểm nhân 
dân bắt đầu vào gieo cấy.  

- Đợt 04: Tổ chức diệt chuột từ ngày 20/02 đến 25/02/2023: Thời điểm sau 
khi gieo cấy và lúa hồi xanh.

- Đợt 05: Tổ chức diệt chuột từ ngày 05/3 đến ngày 10/3/2023: thời kỳ lúa bắt 
đầu đẻ nhánh.

 - Đợt 06: Tổ chức diệt chuột từ ngày 24/3 đến 28/3/2023: Thời điểm lúa 
Chiêm Xuân đẻ nhánh rộ. Tổ chức đồng loạt đặt bả tại (các bờ kênh mương, bờ 
vùng, bờ thửa, gò đống, trường học, ven đường đi, trong ruộng lúa chỗ chuột đang 
gây hại bằng  thuốc  hoá  học).

- Đợt 07: Tổ chức diệt chuột từ ngày 10/4 đến 15/4/2023: Thời kỳ lúa phân 
hóa đòng.

- Đợt 08: Tổ chức diệt chuột khi lúa phân hóa đòng đến có đòng từ 24/4 đến 
30/4/2023 khi lúa có đòng đến đòng già, thời kỳ này đặt mồi phải bốc mô đất trong 
ruộng chuột đang phá hay trên đường quen thuộc của chuột hoặc các nơi trú ngụ 
của chuột.

* Vụ Mùa: Tổ chức diệt chuột đồng loạt tập trung trong 07 đợt.

- Đợt 01: Dự kiến tổ chức diệt chuột sau thu hoạch lúa Chiêm Xuân 07 ngày.



 - Đợt 02: Dự kiến Tổ chức "Tuần lễ diệt chuột" từ khi làm dầm đất gieo cấy.

- Đợt 03: Dự kiến tổ chức diệt chuột vào thời điểm bắt đầu gieo cấy lúa mùa 

(dự kiến cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2023) giai đoạn này chuột thường hay co 

cụm. Phát động toàn dân đồng loạt ra quân diệt chuột bằng mọi biện pháp trong đó 

có đặt thuốc hoá học và đào bắt thủ công.

- Đợt 04: Dự kiến diệt chuột sau ngày cấy lúa mùa.

- Đợt 05: Dự kiến tổ chức diệt chuột vào thời điểm lúa bắt đầu đẻ nhánh

- Đợt 06: Dự kiến tổ chức diệt chuột vào thời điểm lúa đẻ nhánh rộ vào cuối 

tháng 7 đầu tháng 8/2023, tiếp tục phát động toàn dân tham gia diệt chuột bằng 

mọi biện pháp, trong đó chú trọng biện pháp cạm bẫy và đặt mồi bả.

- Đợt 7: Khi lúa từ giai đoạn đứng cái đến đòng già trỗ (giai đoạn làm đòng) 

vào cuối tháng 8 đầu tháng 9/2023, tiếp tục phát động toàn dân tham gia diệt chuột 

bằng mọi biện pháp, trong đó chú trọng biện pháp cạm bẫy và đặt mồi bả.

* Ngoài 15 đợt đánh bắt chuột tập trung Tổ chức thêm 02 đợt:

- Đợt 1: Từ thời điểm làm đất trồng cây vụ đông vào cuối tháng 9 đầu tháng 

10/2023 phát động toàn dân tham gia diệt chuột bằng mọi biện pháp, trong đó chú 

trọng biện pháp cạm bẫy và đặt mồi bả kết hợp săn bắt thủ công.

- Đợt 2: Giai đoạn cây vụ đông gần thu hoạch vào cuối tháng 11 đầu tháng 

12/2023 phát động toàn dân tham gia diệt chuột bằng mọi biện pháp, đặc biệt chú 

trọng biện pháp săn bắt thủ công và đặt cạm bẫy ở nơi chuột thường hay trú ngụ.

3. Biện pháp thực hiện

3.1. Công tác tuyên truyền: 

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn về giải pháp tổ chức thực 
hiện kế hoạch diệt chuột.

- Tích cực tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã về tác hại do chuột gây ra, 

trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm ngành nông nghiệp; đồng 

thời tăng cường thời lượng phát sóng hướng dẫn biện pháp, cách thức diệt chuột có 

hiệu quả cao nhất, tránh gây ảnh hưởng đến người, vật nuôi và ô nhiễm môi trường 

đặc biệt trong các đợt đánh bắt chuột tập trung, tuyên dương các cá nhân đơn vị có 

thành tích tốt, nhắc nhở những đơn vị đánh bắt chuột kém hiệu quả.



3.2. Các biện pháp cụ thể:

- Biện pháp hoá học: Dùng thóc bung nứt ne hoặc mầm mạ đảo đều với thuốc 

diệt chuột… (loại thuốc này rất độc với chuột, nhưng ít độc với người và các động 

vật khác) sau đó đặt mồi, bả ở nơi chuột thường cư trú, đi lại, cắn phá. Nếu trong 

điều kiện trời có mưa dùng chấu thóc hoặc giấy che phủ mồi không để mưa rửa trôi 

mồi bả.

- Kết hợp các biện pháp thủ công và thuốc hoá học: Tại các vùng lúa xen kẽ, 

vùng trồng cây ăn quả, rau màu.

- Tăng cường các biện pháp duy trì bảo vệ đàn chó, mèo, thiên địch của chuột, 

kết hợp dùng bẫy, keo dính hoặc đặt bả mồi ở những nơi chuột thường hay trú ẩn: 

Khu dân cư, vùng chuyển đổi.

- Dùng nilon che phủ để bảo vệ mạ; dùng bẫy rào cản, đặt bẫy lồng có hom; 

mỗi bờ đặt từ 01 đến 02 lồng: Tại các vùng gieo mạ.

- Dùng tổng hợp các biện pháp như đào bắt, dùng thuốc vi sinh hay thuốc hoá 

học ở ngoài đồng: Tập trung diệt chuột ở gò cao, bờ cao, bãi hoang, xung quanh 

nghĩa trang, nghĩa địa, trường học, vùng chuyển đổi nơi có nhiều chuột cư trú.

4. Kinh phí thực hiện

- Tỉnh hỗ trợ kinh phí mua thuốc diệt chuột đợt 1 (vụ Chiêm Xuân) và đợt 1 

(vụ Mùa) đánh bắt tập trung ở vụ Chiêm Xuân và vụ Mùa.

- Ngoài 02 đợt tỉnh cấp thuốc chuột đánh tập trung, huyện hỗ trợ kinh phí mua 

thuốc diệt chuột thêm 02 đợt kết hợp đánh bắt thủ công.

- Thu đóng góp của nhân dân theo đầu sào chủ yếu để chi trả công người đánh 

bắt chuột. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp xã để xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

diệt chuột bảo vệ sản xuất Nông nghiệp năm 2023.

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diệt chuột.

- Cấp ủy các chi bộ nông nghiệp, lãnh đạo các thôn có trách nhiệm tổ chức 

chức và lãnh đạo tổ đánh bắt chuột thực hiện các biện pháp diệt chuột bảo đảm 

hiệu quả cao, cam kết trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nhân dân khi còn để 



chuột phá hoại sản xuất theo hợp đồng, chịu sự giám sát và chỉ đạo đôn đốc của 

ban chỉ đạo xã; Chủ động tổ chức hội unghị các chủ hộ bàn cụ thể kế hoạch tổ 

chức tổ đánh bắt chuột điều chỉnh mức đóng góp, mức chi trả khi có thiệt hại xảy 

ra cho phù hợp với từng năm.

- Các ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động hội viên tích cực đánh 

bắt thủ công ngay trong gia đình, khu chuyển đổi của hộ để góp phần giảm thiểu sự 

phát triển của đàn chuột.

- Đài truyền thanh xã căn cứ vào lịch từng đợt tích cực tuyên truyền để toàn 

dân cùng tham gia đánh bắt chuột tạo hiệu ứng tốt cho phong trào diệt chuột.

- Các ông (bà) Đảng ủy viên, công chức ủy ban phụ trách các thôn có trách 

nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đánh bắt chuột tại thôn mình phụ trách.

Trên đây là Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2023 của 

UBND xã Nam Trung, đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các thôn có liên quan, 

HTX DVNN tổ chức thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện kịp thời báo 

cáo kết quả, tiến độ triển khai về UBND xã để chỉ đạo./. 
Nơi nhận:
- UBND huyện Nam Sách;(để b/c)
- Phòng NN&PTNT;(để b/c)
- BTV Đảng ủy;(để b/c)
- Lãnh đạo UBND xã; (để chỉ đạo)
- ĐUV phụ trách chi bộ (phối hợp chỉ đạo)
-Trưởng các ngành, Đài TT xã; (để  t/hiện)
-Bí thư các chi bộ NN, Trưởng, phó thôn,(để 
t/hiện)
-BQT HTX DVNN ( để t/hiện) 
- Lưu: VT.
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